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I. QUÁ TRÌNH RÀ SOÁT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG

Kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng của tỉnh Hà Tĩnh theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 30/10/2006, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 29/12/2006, với tổng diện tích đất lâm nghiệp 365.577ha trong đó rừng đặc dụng 74.641ha, rừng phòng hộ 120.390ha, rừng sản xuất 170.546ha.

1. Điều chỉnh lần 1:

Thực hiện Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có nội dung rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng. UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và phê duyệt tại Quyết định số 3360/QĐ-UBND  ngày 25/11/2008 với tổng diện tích đất lâm nghiệp 365.577ha, trong đó rừng đặc dụng 74.641ha, rừng phòng hộ 119.435ha, rừng sản xuất 171.501ha (chuyển 5.033,2ha từ sản xuất sang phòng hộ và chuyển 5.988,2ha từ phòng hộ sang sản xuất). Tiếp đó đã xây dựng Quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 94/2008/NĐ-HĐND ngày 10/12/2008 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 16/01/2009.
2. Điều chỉnh lần 2:

Qua 4 năm thực hiện, phát sinh một số điểm không còn phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định cho ý kiến, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến tại Văn bản số 137/HĐND ngày 15/05/2012 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 28/5/2012. Sau điều chỉnh, tổng diện tích đất lâm nghiệp là: 362.740,9ha, trong đó rừng đặc dụng 74.598ha, rừng phòng hộ 114.861,9ha, rừng sản xuất 173.281ha (chuyển 10.166,8ha từ phòng hộ sang sản xuất và chuyển 6.810,3ha từ sản xuất sang phòng hộ, bổ sung vào đất lâm nghiệp 137,9ha).
3. Xác định ranh giới, đóng mốc 3 loại rừng ven biển huyện Nghi Xuân

Thực hiện Quyết định số 3031/1997/QĐ-BNNPTNT ngày 20/11/1997 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế xác định ranh giới và cắm mốc các loại rừng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thí điểm xác định ranh giới, đóng mốc 3 loại rừng tại 10 xã ven biển thuộc huyện Nghi Xuân, đây là việc làm nhằm thực hiện quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt.
Kết quả thực hiện, UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 22/01/2014, với tổng diện tích đất lâm nghiệp của 10 xã sau khi rà soát, điều chỉnh là: 3.424,1ha, trong đó: Rừng phòng hộ 2.302,9ha; Rừng sản xuất 1.121,2ha. Qua rà soát, đất lâm nghiệp giảm 73,4ha so với kiểm kê (rừng phòng hộ tăng 15ha, rừng sản xuất giảm 88,4ha), đã chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất 18,3ha.

4. Xác định ranh giới, đóng mốc 3 loại rừng ven biển huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh.
Từ  hiệu quả của việc thực hiện thí điểm ở huyện Nghi Xuân, UBND tỉnh đã chỉ đạo tiến hành xác định ranh giới và cắm mốc 3 loại rừng tại các xã ven biển thuộc 4 huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Kết quả đã được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến tại Văn bản số 139/HĐND ngày 09/4/2015 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 23/4/2015, cụ thể như sau: Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của 23 xã ven biển thuộc 4 huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh sau khi rà soát, điều chỉnh là: 10.760,7ha (phòng hộ 6.469,8ha; sản xuất 4.290,9ha).

Qua rà soát, điều chỉnh đất lâm nghiệp giảm 2.317,8ha so với số liệu kiểm kê, trong đó diện tích rừng phòng hộ giảm 895,8ha, rừng sản xuất giảm 1.422ha. Đã chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất 313,2ha, chuyển từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ 30,2ha.
II. RÀ SOÁT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG VÙNG ĐỒI
1. Sự cần thiết
Trong những năm qua quy hoạch 3 loại rừng đã làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược phát triển lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về rừng, góp phần to lớn cho công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, trước yêu cầu mới của sự phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu sản xuất lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, sử dụng rừng, góp phần thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng chú trọng các sản phẩm hàng hóa chủ lực và đảm bảo cho việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, đồng thời để khắc phục những bất cập, hạn chế của quy hoạch đã có… thì việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch lần này là rất cần thiết.
2. Căn cứ điều chỉnh: 
Thực hiện theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng, các văn bản, quy định có liên quan.
3. Định hướng điều chỉnh

- Cơ bản giữ nguyên quy hoạch rừng đặc dụng; soát xét những diện tích quy hoạch rừng phòng hộ với mức độ yêu cầu phòng hộ không cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi, để chuyển sang quy hoạch rừng sản xuất; soát xét điều chỉnh từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ tại một số vùng đầu nguồn các hồ chứa cung cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp…. Trên cơ sở đáp ứng hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phòng hộ, an ninh quốc phòng vùng đồi, rừng phục vụ tốt cho quản lý nhà nước về quy hoạch và quản lý, bảo vệ, phát triển rừng có hiệu quả.
- Tránh trùng lặp, chồng chéo đảm bảo sự thống nhất hài hoà với các quy hoạch khác trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Quá trình thực hiện
UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, kiểm tra thực địa, phân tích, đánh giá, lấy ý kiến cơ quan liên quan... để xây dựng phương án điều chỉnh. Sau nhiều cuộc hội thảo lấy ý kiến, đến nay đã nhận được sự đồng tình, thống nhất cao về phương án điều chỉnh lần cuối, nay báo cáo HĐND tỉnh trước khi UBND tỉnh phê duyệt.
5. Kết quả và lý do điều chỉnh
a) Điều chỉnh từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất

* Tổng diện tích điều chỉnh rừng phòng hộ sang sản xuất là 6.648,4ha, thuộc địa bàn 6 huyện, thị xã như sau: Huyện Hương Sơn 2.237ha, thị xã Hồng Lĩnh 8,5ha, huyện Vũ Quang 863ha, huyện Hương Khê 2.755,8ha, huyện Thạch Hà 706,3ha, huyện Cẩm Xuyên 77,8ha.
* Diện tích quy hoạch rừng phòng hộ điều chỉnh sang sản xuất nêu trên đều đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định 61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các văn bản liên quan và đề xuất của địa phương. Việc chuyển đổi sẽ tạo thành các vùng rừng sản xuất tập trung, tạo thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy hoạch của các ngành khác, cụ thể như sau:

- Có 2.444,5ha chuyển về địa phương lập phương án giao cho hộ gia đình, đáp ứng nhu cầu đất sản xuất cho bà con nhân dân, đặc biệt là tại các xã có phương án giao đất, giao rừng và thực hiện đề án giao đất, giao rừng theo Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh.

- 1.091,4ha rừng tự nhiên thuộc quản lý của Công ty TNHHMTV lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn. Đây là vùng có tiềm năng, thuận lợi cho sản xuất, nằm trong vùng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý xây dựng phương án quản lý rừng bền vững để được cấp Chứng chỉ FSC quốc tế (là đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn làm thí điểm cấp Chứng chỉ FSC quốc tế, hiện nay đã được cấp chứng chỉ COC), đảm bảo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty theo tinh thần Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

- 1.758,4ha của Công ty TNHHMTV Cao su Hương Khê. Là những vùng có tiềm năng sản xuất, rãi rác trên địa bàn nhiều xã của huyện Hương Khê và Vũ Quang đủ điều kiện chuyển sang sản xuất để phát triển kinh tế lâm nghiệp, giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương.
- Chuyển 80ha sang sản xuất nhằm có đất sản xuất cho đồng bào dân tộc Chứt, theo Đề án phát triển dân tộc Chứt.
- 1.274,1ha còn lại nằm rải rác của các chủ rừng và địa phương, có tiềm năng sản xuất, giao thông thuận tiện, tạo thành vùng sản xuất tập trung, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy hoạch của các ngành khác.

b) Điều chỉnh từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ

* Tổng diện tích điều chỉnh rừng sản xuất sang phòng hộ 8.435,5ha, thuộc địa bàn 5 huyện: Hương Sơn 2.547,3ha, Hương Khê 2.840,5ha, Thạch Hà 749,1ha, Cẩm Xuyên 24,9ha, Kỳ Anh 2.273,7ha.
* Đây là những vùng có đủ tiêu chí, tiêu chuẩn để quy hoạch rừng phòng hộ và có lý do cụ thể như sau:

- 2.273,7ha vùng thượng nguồn hồ Rào Trổ, là hồ chứa cung cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, cần chuyển sang phòng hộ để đảm bảo chức năng phòng hộ lưu vực lòng hồ.

- 774ha nằm trong lưu vực hồ Bộc Nguyên, là hồ chứa cung cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp; chuyển sang phòng hộ để mở rộng diện tích rừng phòng hộ tại lưu vực đầu nguồn, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, công nghiệp và bảo vệ môi trường sinh thái.

- 2.547,3ha rừng tự nhiên thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn quản lý, đây là khu vực yêu cầu đóng cửa khai thác, có chức năng phòng hộ đầu nguồn khu vực khe suối chính, tạo thành khu rừng phòng hộ liền vùng để quản lý, bảo vệ.

- 2.840,5ha thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A, đây là vùng đầu nguồn thuộc lưu vực thủy điện Hố Hô.

c) Điều chỉnh từ rừng đặc dụng sang rừng sản xuất.
- Tổng diện tích điều chỉnh rừng đặc dụng sang sản xuất 309,3ha thuộc địa bàn xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.
- Lý do điều chỉnh: Diện tích này nằm trong Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Vũ Quang đến năm 2020. Quá trình rà soát diện tích này không còn đủ tiêu chí nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đồng ý đưa ra khỏi quy hoạch Vườn Quốc gia Vũ Quang, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 23/4/2014.
d) Bổ sung diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch theo kiểm kê vào Quy hoạch 3 loại rừng: Theo Quyết định số 1280/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Hà Tĩnh, có 1.220,5ha rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng; tuy nhiên, qua rà soát thực tế, đến nay chỉ có 826,7ha đủ tiêu chí để bổ sung vào Quy hoạch 3 loại rừng, do vậy cần đưa diện tích này vào Quy hoạch để quản lý theo quy định, trong đó rừng đặc dụng 208,3ha, rừng phòng hộ 214,8ha, rừng sản xuất 403,6ha.
III. KẾT QUẢ 3 LOẠI RỪNG TỈNH HÀ TĨNH SAU CÁC LẦN ĐIỀU CHỈNH

Qua các lần rà soát, điều chỉnh, so sánh với số liệu diễn biến rừng có đến ngày 31/12/2014, kết quả 3 loại rừng toàn tỉnh biến động như sau:

Tổng diện tích đất lâm nghiệp đến nay là: 361.771,6ha, giảm 1.491,1ha so với thời điểm ngày 31/12/2014, trong đó:

+ Rừng đặc dụng 74.517,7ha (chiếm 20,6% đất lâm nghiệp), giảm 101ha.

+ Rừng phòng hộ 115.633,0 ha (chiếm 32,0% đất lâm nghiệp), tăng 1.106,1ha.

+ Rừng sản xuất 171.620,9 ha (chiếm 47,4% đất lâm nghiệp), giảm 2.496,2ha.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sau khi kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh được phê duyệt, giao Sở Nông nghiệp và Phát trển nông thôn: 

- Công bố rộng rãi, cung cấp tài liệu cho các địa phương, đơn vị liên quan để thực hiện và quản lý quy hoạch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định;
- Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, các tổ chức thực hiện quy hoạch đảm bảo đúng quy định hiện hành, hàng năm báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh;
- Xem xét, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh các quy hoạch khác có liên quan và trong quá trình tổ chức thực hiện tiếp tục xem xét, tham mưu đề xuất điều chỉnh phù hợp giữa 3 loại rừng nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường đặc biệt là vùng đồi rừng, ven biển.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện quy hoạch đúng các quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh trong thời gian qua; UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh./.
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Chánh, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NL.

Gửi: Văn bản giấy và điện tử.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê  Đình  Sơn
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